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NHÂN DANH 

                                       

                                    

 Với t            i             phúc              

                                 -           i      : Ông Hoàng Trọng Điệp 

                       Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Thanh Lộc và Ông Trần Hưng Bính 

                                i      : Bà Lê Thị Tú Loan, Thư ký T a  n nh n   n t nh 

Thừa Thiên Huế. 

                          i  i   Vi    i                     T ừ  Thiên Huế        i  

  i      :  Bà Đoàn Thị Ái Hoa,  i   s t viên  

Ngày 20 th ng 12  n       , t i tr  s  T a  n nh n   n t nh Thừa Thiên Huế   t 

   phúc th   công khai v   n h nh s  th   ý s   157/2017/HSPT ngày 06 th ng 11 n   

    ,   i v i  ị c o Trương VS và Trương Qu c DV, do có kháng cáo của c c  ị c o 

  i v i Bản  n h nh s  s  221/2017/HS-ST ngày 25 tháng 9 n        của T a  n nh n 

dân thành ph  Huế, t nh Thừa Thiên Huế. 

Bị c o có kh ng c o  

1.  rương  S, sinh ngày            t i t nh Thừa Thiên Huế ; trú t i: S  .. Bờ 

SH, phường PC, thành ph  H, t nh TTH; nghề nghiệp  Buôn   n; tr nh  ộ v n hóa  

     ; con ông  Trương VT (chết) và bà Trần TR; có vợ: Lê Thị BE; có  3 người con; 

tiền án,tiền s : Không. 

Bị cáo bị t m giam từ ngày 13/10/2016, có mặt t i phiên tòa. 

2.  rương Quốc DV (tên gọi khác: R), sinh ngày            t i t nh Thừa 

Thiên Huế; trú t i: S  302 Bờ SH, phường PC, thành ph  H, t nh TTH; nghề nghiệp: 

Buôn   n; tr nh  ộ v n hóa       ; con ông: Trương VS và bà Lê Thị BE; tiền án, tiền 

s : Không. 

Quá trình nhân thân: 

-Ngày 18/01/2007, bị Công an phường AH x  ph t hành chính          ồng do 

cáo hành vi   nh nhau; 

 -Ngày 17/5/2011, bị Tòa án nhân dân t nh TTH x  ph t  3 n     th ng tù về tội 

cư p giật tài sản 

Bị cáo bị t m giam từ ngày             ến ngày           thay  ổi biện pháp 

ng n chặn bằng biện pháp cấ   i khỏi nơi cư trú,  ị cáo có mặt t i phiên tòa. 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

                    

      OÀ                           

Độc lập –  ự do –  ạnh phúc 
 

 

Bản án s : 169/2017/HSPT 

Ngày: 20/12/2017 
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N  ời bị h i:  

1. Anh Trương Vũ ND, sinh n       ; trú t i: S      8  Chi L ng, phường PC, 

thành ph  H, t nh TTH, có mặt. 

2. Anh Nguyễn QD, sinh n     8 ; trú t i  F  ,  hu t i  ịnh cư phường PH, t nh 

TTH, có mặt. 

NHẬN THẤY: 

Theo bản cáo tr ng của Viện ki m sát nhân dân thành ph  H và bản án hình s  sơ 

th m của Tòa án nhân dân thành ph  H thì nội dung v   n  ược tóm tắt như sau  

Khoảng 17 giờ 00 ngày 29/7/2016, t i khu v c  ường Trịnh CS, phường PC, thành 

ph  H, do tranh chấp chỗ    xe của khách, Trương Qu c DV và Trương VC gây gổ và 

  nh nhau  Trương Vũ ND (chủ quán K) thấy nhân viên của mình bị   nh nên ra   nh 

l i DV. Trương VS thấy thế ch y ra   nh   i VD và VC. Trương Vũ NH (em của D) 

cầm cu c xông ra cùng v i ND   nh  uổi VS và DV. VS, DV ch y về quán của mình 

rồi VS lấy một  ùi sắt, một  ầu  ập dẹt, mài nhọn, DV lấy    c y  ao quay ra   nh 

 uổi ND, NH. ND, NH ch y về quán K và nấp vào nhà vệ sinh. VS và DV  uổi theo 

thấy ND và NH tr n trong nhà vệ sinh th  không   nh nữa mà bỏ về. 

Khoảng 20 phút sau, nhóm của ND gọi thêm Nguyễn QD (em vợ của ND)  ến. 

Sau  ó QD cầm 02 vỏ chai bia, ND cầm 01 cái cu c, NH cầ     c i  ùi sắt (là cán dù 

hỏng)  i sang trư c qu n SĐ      nh nhau v i cha con Trương VS. T i trư c qu n SĐ, 

QD ném 02 vỏ chai  ia vào trong qu n SĐ nhưng không trúng ai  Thấy thế, DV cầm 02 

cây dao ch y ra trư c quán, phóng 01 cây về phía ND, QD, NH nhưng không trúng ai 

rồi cầm cây dao còn l i cùng v i Trương VS cầm gậy sắt, một  ầu  ập dẹt, mài nhọn 

dài khoảng  ,    ông vào   nh nhau v i ND, QD, NH  Dũng sau khi n      vỏ chai 

vào quán SĐ, quay l i lấy gậy sắt từ NH      nh nhau v i DV và VS. NH sau khi  ưa 

gậy sắt cho QD thì lấy bia của quán SĐ    trên v a hè  ường Trịnh CS    ném. Vợ của 

VS là bà Lê Thị BE ra ng n NH không  ược lấy bia ném thì bị NH  ùng chai  ia   nh 

   c i vào  ầu, 01 cái vào vai làm bà BE ngã xu ng  ường. VS và DV   nh nhau v i 

QD, NH và ND  ược một lúc thì QD bị DV chém 01 nhát vào má trái nên bỏ ch y   ng 

qua  ường Trịnh CS ra phía công viên phía trư c. Thấy QD bỏ ch y nên VS  uổi theo 

QD, ND cầm cu c  uổi theo VS. Còn DV và NH tiếp t c   nh nhau t i trư c c a quán 

SĐ. Khi ND  uổi theo VS  ến công viên thì dùng cu c   nh trúng vào ch n của VS nên 

VS cầm gậy sắt có  ầu nhọn       i trúng vào cẳng tay phải của ND  Sau  ó VS tiếp 

t c        nh t trúng vào hông tr i của ND. Lúc này  nghe có tiếng hô “Công an  ến” 

nên tất cả t  giải tán. ND và QD  ược  ưa  i cấp cứu t i Bệnh viện Trung ương H  

Hậu quả:  

- Đ i v i Trương Vũ ND ngoài bị thương cẳng tay phải  o Sơn     c n  ị 02 vết 

thương phần mề  vùng  ầu do vật sắc gây ra. T i bản kết luận gi    ịnh pháp y về tổn 
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thương cơ th  s  281-16/TgT ngày 12/9/2016 của Trung tâm pháp y t nh TTH kết luận 

vết thương phần mề  vùng  ầu, tỷ lệ tổn thương  %; chấn thương cẳng- bàn tay phải 

 ứt hoàn toàn bộ m ch thần kinh, g n cơ  ã ph u thuật khâu n i, hiện ảnh hư ng chức 

n ng  àn tay phải, tỷ lệ tổn thương 3 %  Tỷ lệ tổn thương chung hiện t i là 33%. Vật 

gây: vật sắc. 

- Đ i v i Nguyễn QD bị thương   vùng má trái và hông trái. T i bản kết luận giám 

 ịnh pháp y về tổn thương cơ th  s  182-16/TgT ngày 12/9/2016 của Trung tâm pháp y 

t nh TTH kết luận: Vết thương  ặt tr i  ứt một phần  ương g     và vành tai trái, ảnh 

hư ng nhẹ chức n ng và th m mỹ, tỷ lệ tổn thương   %; vết thương phần mềm hông 

trái, tỷ lệ tổn thương  %  Tỷ lệ tổn thương chung hiện t i là 13%. Vật gây: vật sắc. 

- Đ i v i Trương Vũ NH qu  tr nh   nh nhau  ị thương r ch  a vùng  ầu,  iều trị 

t i Bệnh viện TW Huế  ến ngày 02/8/2016 xuất viện nhưng từ ch i gi    ịnh nên 

không có c n cứ   c  ịnh tỷ lệ tổn thương  

- Đ i v i Trương VS bị các vết thương t i cẳng chân phải và cẳng chân trái t   iều 

trị. T i bản kết luận gi    ịnh pháp y về tổn thương cơ th  s  42-17/TgT ngày 

28/02/2017 của Trung tâm pháp y t nh TTH kết luận: Trương VS bị  a vết sẹo nông hai 

chân không ảnh hư ng chức n ng, tỷ lệ tổn thương cơ th  chung  o thương tích g y nên 

hiện t i là 4%. Vật gây: Vật sắc. 

- Đ i v i Trương Qu c DV bị xây xát do mảnh chai v ng trúng,  à Lê Thị BE bị 

NH  ùng chai  ia   nh nhưng chấn thương nhẹ nên t   iều trị. 

Về vật chứng:  

Cơ quan Cảnh s t  iều tra thu giữ: Một s  mãnh vỡ vỏ chai  àu n u;     ùi gỗ 

tròn dài 1,07 mét, một  ầu dẹt, một  ầu có  ường kính    c ;     ùi sắt màu trắng 

 ường kính 03 cm, dài 01 mét khi khám nghiệm hiện trường. Bị c o Vũ giao nộp 02 

cây dao, 01 cây có chiều  ài 3  c ,  ưỡi rộng 10 cm; 01 cây có chiều  ài 3  c ,  ưỡi 

rộng    c   Đ i v i cây gậy sắt dài khoảng 1,2 mét, bị c o Sơn khai sau khi g y  n  ã 

vất   b i chu i, trư c quán SĐ, Cơ quan CSĐT Công an thành ph  H  ã tổ chức truy 

t   nhưng không thu giữ  ược. 

Về trách nhiệm dân s   Gia   nh c c  ị cáo Trương VS và Trương Qu c DV  ã 

bồi thường cho những người bị h i s  tiền 39.0        (Ba  ươi chín triệu  ồng). 

Trương Vũ ND thay mặt những người bị h i  ã nhận  ủ s  tiền trên, không yêu cầu các 

bị cáo phải bồi thường gì thêm.  

T i bản  n sơ th m s  221/2017/HS-ST ngày 25/9/2017, Tòa án nhân dân thành 

ph  H  ã quyết  ịnh:  

Tuyên b  các bị cáo Trương VS và Trương Qu c DV ph m tội “C  ý g y thương 

tích”  
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Áp d ng khoản 3 Điều    ;  i    , , p khoản 1; khoản   Điều   ; Điều    Bộ 

luật hình s ; 

X  ph t bị cáo Trương VS    (hai) n    3(  a) th ng tù; thời gian chấp hành 

hình ph t tính từ ngày bắt t m giam (ngày 13/10/2016). 

X  ph t bị cáo Trương Qu c DV   ( hai) n   tù; thời gian chấp hành hình ph t 

tính từ ngày bắt  i thi hành  n nhưng  ược trừ vào s  ngày  ã  ị t m giam (từ ngày 

            ến ngày 19/4/2017). 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ th m còn giải quyết phần vật chứng, tuyên về án phí và 

quyền kháng cáo theo luật  ịnh. 

 Ngày 09/10/2017 bị cáo Trương VS có  ơn kh ng c o v i nội dung xin giảm nhẹ 

hình ph t. 

 Ngày 10/10/2017 bị cáo Trương Qu c DV có  ơn kh ng c o v i nội dung xin 

giảm nhẹ hình ph t. 

 Ngày 10/10/2017 bị h i là anh Trương Vũ ND, Nguyễn QD có  ơn kh ng c o 

v i nội dung xin giảm nhẹ hình ph t cho bị cáo Trương VS và xem xét cho bị cáo 

Trương Qu c DV hư ng án treo. 

 T i phiên tòa phúc th  ,   i diện Viện ki m sát nhân dân t nh TTH  ề nghị Hội 

 ồng xét x  chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trương VS và kháng cáo của người bị h i, 

giảm cho bị c o Sơn  3 th ng tù; không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trương Qu c 

DV và kháng cáo của người bị h i, giữ nguyên Bản  n sơ th m   i v i bị cáo Trương 

Qu c DV. 

 C n cứ vào các chứng cứ, tài liệu  ã  ược th m tra t i phiên tòa phúc th  ; c n 

cứ cào kết quả tranh luận t i phiên t a, trên cơ s   e    t  ầy  ủ, toàn diện tài liệu, 

chứng cứ, ý kiến của Ki m sát viên, bị cáo; 

 É    ẤY: 

T i phiên t a hô  nay, các  ị c o Trương VS và Trương Qu c DV   ã khai nhận 

toàn  ộ hành vi ph   tội của   nh,  ời khai nhận  ó  à phù hợp v i  ời khai của c c  ị 

c o t i Cơ quan  iều tra, t i phiên t a sơ th   và c c tài  iệu chứng cứ kh c có t i hồ sơ 

v   n  ã  ược th   tra t i phiên t a hô  nay, th  hiện   hoảng    giờ    ngày 

         , t i khu v c  ường Trịnh CS, phường PC, thành ph  H,  o tranh chấp chỗ    

 e của kh ch, nên Trương Qu c DV  và Trương VS   nh nhau v i Trương Vũ ND và 

Trương VC (chủ qu n  ), sau khi  ược  oi người can ng n hai  ên  ã ra về.  hoảng 

20 phút sau, Trương Vũ ND và Trương VC gọi thê  Nguyễn QD (e  vợ của ND)  ến,  

ND cầ     vỏ chai  ia, QD cầ     c i cu c, NH cầ     c i  ùi sắt ( à c n  ù hỏng)  i 

sang quán SĐ      nh nhau v i cha con Trương VS và Trương Qu c DV  Hậu quả  à 

Trương VS và Trương Qu c DV  ã  ung hung khí g y thương tích cho Trương Vũ ND 

tỷ  ệ tổn thương cơ th    à 33% ; Nguyễn QD tỷ  ệ tổn thương cơ th   à  3%  
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Hành vi của c c  ị c o như vừa nêu trên  ã ph   vào tội  “ C  ý g y thương 

tích”, do vậy, T a  n nh n   n thành ph  H  ã   t    c c  ị c o t i  ản  n s   

221/2017/HS-ST ngày 25/9/2017  à có c n cứ và  úng ph p  uật   

 Xét kháng cáo của các bị cáo và các bị h i xin giảm nhẹ hình ph t cho các bị cáo 

và cho bị cáo DV  ược hư ng án treo, Hội  ồng xét x  thấy rằng ch  vì mâu thuẫn nhỏ 

trong việc tranh giành chỗ     e, nhưng c c  ị c o và người bị h i không chọn l a cách 

hành x  phù hợp v i   o  ức và  úng quy  ịnh của pháp luật mà l i  ùng vũ   c    giải 

quyết mâu thuẫn. Các bị c o  ã nhận thức  ược việc g y thương tích cho người khác là 

vi ph m pháp luật, thế nhưng vẫn bất chấp tất cả    th c hiện tội ph m.   

Khi quyết  ịnh hình ph t, Tòa án cấp sơ th    ã c n nhắc, xem xét  ầy  ủ các tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình s ,  ặc  i m nhân thân của các bị cáo; mức hình ph t và 

biện pháp chấp hành hình ph t mà Tòa án cấp sơ th    ã  p   ng   i v i các bị cáo là 

phù hợp v i tinh chất, mức  ộ hành vi ph m tội của các bị cáo và hậu quả  ã  ảy ra. T i 

cấp phúc th m, các bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình s  nào m i nên 

không th  chấp nhận kháng cáo của bị c o và người bị h i.    

 Án phí hình s  phúc th m, các bị cáo phải chịu theo luật  ịnh;   

Các quyết  ịnh khác của Bản án hình s  sơ th m không có kháng cáo, kháng nghị 

 ã có hiệu l c pháp luật k  từ ngày hết thời h n kháng cáo,kháng nghị.  

Vì các lẽ trên;  

C n cứ  i m a khoản   Điều 248 Bộ luật T  t ng hình s ; 

QUY   ĐỊNH: 

  Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trương VS, Trương Qu c DV và kháng 

cáo của người bị h i Trương Vũ ND, Nguyễn QD, giữ nguyên Bản  n sơ th m.  

Áp d ng khoản 3 Điều    ;  i    , , p khoản 1 khoản   Điều   ; Điều    Bộ 

luật hình s ; 

X  ph t bị cáo Trương VS    (hai) n    3(  a) th ng tù về tội  “C  ý gây 

thương tích”, thời gian chấp hành hình ph t tính từ ngày bắt t m giam (ngày 

13/10/2016). 

X  ph t bị cáo Trương Qu c DV   ( hai) n   tù về tội  “C  ý g y thương tích”, 

thời gian chấp hành hình ph t tính từ ngày bắt  i thi hành  n, nhưng  ược trừ thời gian 

 ã  ị t m giam (từ ngày             ến ngày 19/4/2017). 

 Án phí hình s  phúc th m, mỗi bị cáo phải chịu          ồng. 

 Các quyết  ịnh khác của Bản án hình s  sơ th m s  221/2017/HS-ST ngày 

25/9/2017 của Tòa án nhân dân thành ph  H, t nh TTH không có kháng cáo, kháng nghị 

 ã có hiệu l c pháp luật k  từ ngày hết thời h n kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc th m có hiệu l c pháp luật k  từ ngày tuyên án. 

 
 ơi nhận: 
- TAND cấp cao t i Đà Nẵng; 

-VKSND cấp cao t i Đà Nẵng; 

-Viện ki m sát nhân dân t nh TT Huế 

- S  tư ph p t nh TT Huế; 

- Phòng PV27 CA t nh TT Huế; 

TM. H   ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà 
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